
I. Sinh viên đƣợc cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tƣơng đƣơng chuẩn TOEIC

STT 

cấp
TT Mã SV Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Điểm

1 1 1461010010 Trần Thị Thu Hà 1/1/1996 Nữ Nghệ An 485

2 2 1462010037 Đào Ngọc Sơn 17/11/1996 Nam Thanh Hóa 470

3 3 167201C001 Hoàng Trọng Duy 4/3/1993 Nam Thanh Hóa 420

4 4 167201C007 Đỗ Thị Sen 12/11/1992 Nữ Thanh Hóa 435

5 5 177300C001 Chansi Vangdia 10/11/1984 Nam CHDCND Lào 490

6 6 1361030012 Nguyễn Đức Dương 11/9/1995 Nam Thanh Hóa 455

7 7 1061070018 Chu Minh Đức 5/6/1985 Nam Thanh Hoá 475

8 8 1061070046 Nguyễn Hồng Quân 22/12/1992 Nam Thanh Hoá 440

9 9 1161070052 Phạm Đình Tuấn 3/2/1992 Nam Thanh Hoá 415

10 10 1261070017 Trịnh Thăng Nam 10/4/1994 Nam Thanh Hoá 490

11 11 1261070022 Nhâm Đức Sơn 2/2/1994 Nam Thanh Hoá 430

12 12 1361070027 Nguyễn Ngọc Huy 23/2/1995 Nam Thanh Hóa 420

13 13 1361070038 Dương Mạnh Nam 30/7/1995 Nam Thanh Hóa 485

14 14 1461070001 Lê Đức Anh 21/5/1995 Nam Thanh Hóa 475

15 15 1461070002 Phùng Thế Bảo 11/2/1996 Nam Lâm Đồng 535

16 16 1461070003 Mai Văn Công 16/12/1994 Nam Thanh Hóa 425

17 17 1461070004 Mai Anh Dũng 18/2/1995 Nam Thanh Hóa 525

18 18 1461070005 Nguyễn Văn Dũng 1/7/1995 Nam Thanh Hóa 445

19 19 1461070009 Nguyễn Tiến Đạt 20/11/1995 Nam Thanh Hóa 475

20 20 1461070012 Trần Văn Đức 27/2/1996 Nam Thanh Hóa 435

21 21 1461070016 Lê Văn Hùng 27/7/1994 Nam Thanh Hóa 435

22 22 1461070018 Lê Đình Linh 10/2/1996 Nam Thanh Hóa 505

23 23 1461070021 Bùi Đại Lợi 19/4/1995 Nam Thanh Hóa 425

24 24 1461070022 Nguyễn Thiên Long 23/3/1996 Nam Thanh Hóa 535

25 25 1461070023 Nguyễn Trọng Mạnh 26/8/1996 Nam Thanh Hóa 540

26 26 1461070024 Đặng Thị Minh 7/10/1996 Nữ Thanh Hóa 435

27 27 1461070025 Nguyễn Hữu Minh 30/8/1996 Nam Thanh Hóa 465

28 28 1461070027 Lê Đình Quân 20/12/1994 Nam Thanh Hóa 445

29 29 1461070029 Nguyễn Văn Quốc 27/7/1996 Nam Thanh Hóa 505

30 30 1461070030 Lại Như Sâm 10/12/1996 Nam Thanh Hóa 420
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STT 

cấp
TT Mã SV Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh ĐiểmHọ tên

31 31 1461070031 Nguyễn Bá Sơn 4/7/1996 Nam Thanh Hóa 425

32 32 1461070032 Lê Đăng Tân 1/7/1991 Nam Thanh Hóa 435

33 33 1461070033 Nguyễn Trọng Anh Tài 8/11/1995 Nam Thanh Hóa 440

34 34 1461070034 Hồ Sỹ Thắng 6/3/1996 Nam Thanh Hóa 555

35 35 1461070035 Lê Danh Tĩnh 1/7/1993 Nam Thanh Hóa 420

36 36 1461070036 Trần Lương Tú 26/4/1995 Nam Thanh Hóa 470

37 37 1461070038 Lê Anh Tuấn 27/7/1995 Nam Thanh Hóa 430

38 38 1461070041 Lê Văn Trung 15/7/1996 Nam Thanh Hóa 400

39 39 1461070042 Lê Thế Trí 27/1/1995 Nam Thanh Hóa 530

40 40 1461070043 Lê Bá Vĩ 10/5/1996 Nam Thanh Hóa 450

41 41 1461070044 Trịnh Duy Vũ 10/10/1996 Nam Thanh Hóa 435

42 42 1462020001 Nguyễn Quán Đức 25/4/1996 Nam Thanh Hóa 490

43 43 1462020005 Nguyễn Thị Linh 11/9/1996 Nữ Thanh Hóa 450

44 44 1462020006 Lưu Thị Lý 4/10/1996 Nữ Thanh Hóa 400

45 45 1462020007 Phạm Quỳnh Nga 2/5/1996 Nữ Thanh Hóa 585

46 46 1462020008 Nguyễn Anh Quỳnh 23/11/1996 Nữ Thanh Hóa 410

47 47 1462020009 Nguyễn Thức Sơn 14/9/1996 Nam Thanh Hóa 415

48 48 1463020003 Phạm Văn Cường 22/1/1995 Nam Thanh Hóa 405

49 49 1463050005 Trương Văn Duyến 20/2/1994 Nam Thanh Hóa 415

50 50 1364010198 Nguyễn Thị Linh 12/12/1995 Nữ Thanh Hóa 555

51 51 1464010025 Ngô Thị Lệ 1/1/1996 Nữ Thanh Hóa 405

52 52 1464010056 Nguyễn Thị Trang 20/12/1996 Nữ Thanh Hóa 415

53 53 1464010100 Ngô Thị Hà Phương 1/8/1996 Nữ Thanh Hóa 515

54 54 1064020060 Nguyễn Đắc Cường 20/10/1992 Nam Thanh Hoá 430

55 55 1464020020 Lê Thị Nguyệt Hằng 17/4/1996 Nữ Thanh Hóa 415

56 56 1464020066 Lê Thị Trang 16/5/1995 Nữ Thanh Hóa 510

57 57 1464020090 Tô Văn Hoàng 21/11/1996 Nam Thanh Hóa 465

58 58 1464020091 Hoàng Văn Tuấn 3/9/1996 Nam Thanh Hóa 490

59 59 1364030002 Nguyễn Xuân Anh 2/7/1995 Nam Thanh Hóa 495

60 60 1364030059 Lương Minh Cảnh 26/12/1992 Nam Thanh Hóa 475

61 61 1364030064 Nguyễn Xuân Đức 6/10/1994 Nam Thanh Hóa 425

62 62 1464030036 Phạm Thị Hồng Ngọc 27/11/1995 Nữ Thanh Hóa 435

63 63 1464030045 Lê Minh Thi 2/7/1996 Nam Thanh Hóa 445

64 64 1464030050 Hà Duyên Tùng 28/8/1996 Nam Thanh Hóa 465

65 65 1266010043 Ngô Thị Diệu Linh 18/2/1994 Nữ Thanh Hoá 430

66 66 1366010001 Hà Thị Ân 20/10/1994 Nữ Thanh Hóa 475

67 67 1366010056 Lê Thị Bích 21/4/1995 Nữ Thanh Hóa 445

68 68 1366010088 Nguyễn Thị Thu Phương 19/5/1995 Nữ Thanh Hóa 440

69 69 1466010003 Lê Thị Châu 1/9/1996 Nữ Thanh Hóa 435

70 70 1466010007 Nguyễn Thị Dung 27/12/1996 Nữ Thanh Hóa 445

71 71 1466010028 Trương Thị Mai 10/2/1996 Nữ Thanh Hóa 445
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STT 

cấp
TT Mã SV Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh ĐiểmHọ tên

72 72 1466010048 Lê Thị Trang 26/2/1995 Nữ Thanh Hóa 450

73 73 1466010067 Nguyễn Thị Hiền 1/6/1996 Nữ Thanh Hóa 415

74 74 1466010071 Nguyễn Văn Hùng 24/3/1995 Nam Thanh Hóa 425

75 75 1466010075 Hoàng Thị Huyền 4/7/1996 Nữ Thanh Hóa 475

76 76 1366020033 Hà Thị Thúy 1/9/1995 Nữ Thanh Hóa 485

77 77 1366030044 Hà Văn Thịnh 15/3/1995 Nam Thanh Hóa 465

78 78 1366030049 Cao Thị Tuyên 24/11/1994 Nữ Thanh Hóa 430

79 79 1366030051 Nguyễn Thị Minh Trang 8/9/1995 Nữ Thanh Hóa 425

80 80 1466030009 Lê Thị Hằng 21/6/1996 Nữ Thanh Hóa 410

81 81 1366060017 Bùi Ngọc Hoàng 21/7/1995 Nam Thanh Hóa 405

82 82 1466070045 Nguyễn Anh Tú 22/6/1995 Nam Thanh Hóa 405

83 83 1366080018 Lục Thị Hà 16/6/1995 Nữ Thanh Hóa 545

84 84 1366080069 Lương Văn Tuất 30/9/1994 Nam Thanh Hóa 420

85 85 1466080006 Nguyễn Thị Việt Anh 4/7/1995 Nữ Thanh Hóa 470

86 86 1466080022 Vi Văn Huỳnh 10/8/1995 Nam Thanh Hóa 460

87 87 1166090040 Đỗ Thị Thương 20/12/1992 Nữ Thanh Hoá 485

88 88 1466090020 Nguyễn Văn Việt 31/1/1996 Nam Thanh Hóa 425

89 89 1469000037 Trương Thị Nhiên 6/6/1994 Nữ Thanh Hóa 470

90 90 1269010189 Bùi Kiều Trang 20/1/1994 Nữ Thanh Hoá 415

91 91 1469010038 Lê Thị Tâm 6/10/1995 Nữ Thanh Hóa 525

92 92 1469010260 Nguyễn Thị Thanh Xuân 30/12/1996 Nữ Thanh Hóa 535

93 93 146C600008 Lê Thị Phượng 25/8/1996 Nữ Thanh Hóa 630

94 94 146C720009 Vũ Đức Sơn 18/2/1995 Nam Thanh Hóa 455

95 95 146C740026 Đỗ Thị Nga 4/9/1996 Nữ Thanh Hóa 425

STT 

cấp
TT Mã SV Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Điểm

96 1 156C700014 Nguyễn Thị Linh Giang 7/10/1997 Nữ Thanh Hóa 6.0

97 2 156C700068 Võ Thị Trang 8/6/1995 Nữ Thanh Hóa 6.0

STT 

cấp
TT Mã SV Ngày sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Điểm

98 1 156C750031 Hà Thị Trang 6/5/1997 Nữ Thanh Hóa 5.0

Ấn định danh sách có 98 sinh viên được cấp chứng nhận.

Trong đó: Chuẩn đầu ra TOEIC cho 95 sinh viên ĐH, CĐ;

                 Chuẩn đầu ra Tiếng Pháp bậc 3/6 cho 1 SV Cao đẳng./.

Họ tên

Họ tên

PHÓ HIỆU TRƢỞNG

KT. HIỆU TRƢỞNG

Hoàng Thị Mai

III. Sinh viên đƣợc cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Pháp bậc 3/6 theo khung NLNN dùng cho Việt Nam

II. Sinh viên đƣợc cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3/6 theo khung NLNN dùng cho Việt Nam

                 Chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3/6 cho 2 SV Cao đẳng;
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